
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-PGDĐT 
V/v Thông báo kết quả tuyển chọn sản phẩm 

tham dự Cuộc thi KHKT dành cho học sinh 

THCS cấp huyện năm học 2021-2022 

Tuần Giáo, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCS trực thuộc. 

 

 Thực hiện Quyết định số 202/QĐ-PGDĐT ngày 09/12/2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo Tuần Giáo về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn sản 

phẩm tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở 

cấp huyện, năm học 2021-2022; 

 Căn cứ kết quả chấm tuyển chọn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo 

kết quả tuyển chọn sản phẩm tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học 

sinh trung học cơ sở cấp huyện, năm học 2021-2022, cụ thể: 

1. Số sản phẩm đăng kí dự thi: 45 sản phẩm, trong đó: Lĩnh vực Khoa học 

xã hội và hành vi 22 sản phẩm; Hệ thống nhúng: 04 sản phẩm; Khoa học vật 

liệu: 01 sản phẩm; Kĩ thuật cơ khí: 08 sản phẩm; Năng lượng vật lí: 01 sản 

phẩm; Kĩ thuật môi trường: 03 sản phẩm; Phần mềm hệ thống: 01 sản phẩm; 

Hóa sinh: 03 sản phẩm; Y sinh và Khoa học sức khỏe: 01 sản phẩm; Khoa học 

thực vật: 01 sản phẩm. 

2. Số sản phẩm được tuyển chọn tham gia dự thi cấp huyện: 25 sản phẩm 

(Có danh sách kèm theo) 

Các đơn vị trường có dự án được lựa chọn tham gia dự thi cấp huyện hoàn 

thiện hồ sơ theo yêu cầu tại Văn bản số 1025/PGDĐT-CM, ngày 06/12/2021 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh 

THCS cấp huyện năm học 2021-2022. Nộp hồ sơ về Phòng (đ/c Giang Nam 

nhận) chậm nhất 9h00 ngày 15/12/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- LĐ, CC, VC phòng; 
- Lưu: VT, CM. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Hạnh 



DANH SÁCH SẢN PHẨM KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐƯỢC TUYỂN CHỌN THAM GIA DỰ THI CẤP HUYỆN  

NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo công văn số       /PGD ĐT-CM, ngày      tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Tên dự án dự thi Lĩnh vực dự thi Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp 
Học 

lực  

Hạnh 

kiểm  

Họ và tên người 

hướng dẫn 
Trường 

1 

Xe điện cho người khuyết 

tật vận động chân và người 

già yếu 

Kĩ thuật cơ khí 

Ly Thu Vịnh 10.01.2008 8A2 Giỏi Tốt 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
THCS Vừ A Dính 

Ly Thị Minh Châu 05.07.2007 9A2 Khá Tốt 

2 
Điều chế màu nước từ một 

số sản phẩm tự nhiên. 

Khoa học thực 

vật. 

Lầu Thị Bích Thủy 05.08.2008 8A2 Giỏi Tốt 
Quàng Minh 

Nghĩa 

TH&THCS Tỏa 

Tình 

Thào Thị Nam 03.12.2007 9A Khá Tốt 

3 

Một số giải pháp giữ gìn, 

phát huy và bảo tồn  nghề 

thủ công “mây, tre đan” 

của dân tộc thái xã Mường 

Khong. 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Lò Thị Kiên 22.05.2008 8A1 Giỏi Tốt 

Lò Văn Thuận THCS Khong Hin 

Lò Thị Trang 20.01.2008 8A1 Giỏi Tốt 

4 

Những tác động làm thay 

đổi tập quán chăn nuôi gia 

súc, gia cầm của bà con ở 

Xã Tênh Phông 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Giàng A Sai 05.09.2008 8A1 Giỏi Tốt 

Nguyễn Đức 

Thương 

PTDTBT 

TH&THCS Tênh 

Phông Mùa Thị Sinh 22.07.2008 8A1 Giỏi Tốt 

5 

"Thái độ của học sinh 

trường THCS Chiềng 

Đông đối với dân ca Thái  

– Thực trạng và giải pháp" 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Lò Thị Chi 09.06.2007 9A3 Giỏi Tốt 

Bạc Thị Huế 
THCS Chiềng 

Đông 
Tòng Thị Thanh Trang 21.09.2007 9A1 Giỏi Tốt 



6 
“ Rửa tay sát khuẩn thông 

minh” 
Hệ thống nhúng Lò Thị Hoàng Hải Yến 11.02.2007 9A2 Giỏi Tốt Lò Văn Quân 

THCS Chiềng 

Đông 

7 

Bằng phương pháp lên 

men từ vỏ dứa điều chế ra 

nước tẩy rửa sinh học và 

nước rửa tay khô để phòng 

chống dịch hiệu quả  

Hóa Sinh Bùi Đoàn Ngọc Thanh 03.03.2008 8A1 Giỏi Tốt Vũ Thị Lan 
PTDTBT THCS 

Mùn Chung 

8 

Nâng cao nhận thức và 

định hướng hành vi cho 

học sinh trường PTDTBT 

THCS Mùn Chung trong 

việc giữ gìn di tích danh 

lam thắng cảnh hang động 

Mùn Chung 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Vũ Diệu Châu 9.4.2007  9A1 Giỏi Tốt 

Nguyễn Thu 

Hương 

PTDTBT THCS 

Mùn Chung 

Lò Ngọc Huyền 12.9.2007  9A1 Giỏi Tốt 

9 

“Nâng cao nhận thức cho 

người dân về tác hại của 

việc đốt rơm rạ sau mỗi vụ 

mùa ở xã Mường Thín – 

huyện Tuần Giáo – tỉnh 

Điện Biên”. 

Khoa học xã hội 

và hành vi 
Lò Thị Xuân 01.02.2007 9A2 Giỏi Tốt Lò Văn Hải 

THCS Mường 

Thín 

10 
“ Máy bơm hơi và hút chân 

không tự chế ” 
Kĩ thuật cơ khí 

Lò Thị Thùy Linh 19.01.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Lò Văn Toàn 
THCS Mường 

Thín 
Lò Thị Chung 21.02.2007 9A1 Giỏi Tốt 

11 

Những giải pháp thay đổi 

nhận thức vấn đề Cyber 

Bullying - Bắt nạt trên 

mạng 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Hà Thị Vân Anh  13.11.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Phạm Thị Minh 

Tâm 
THCS Quài Nưa 

Quàng Bảo An  17.11.2008 8A1        Giỏi Tốt 



12 

Tái chế dầu, mỡ đã qua sử 

dụng và xơ mướp làm xà 

phòng thiên nhiên 

Kĩ thuật môi 

trường 

Lò Thị Thu 10.5.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Bùi Thị Tố Oanh 
TH&THCS Nà 

Sáy 
Lò Văn Sáng 26.11.2008 8A2 Giỏi Tốt 

13 
Thiết bị hỗ trợ tập luyện 

Bóng chuyền 
Kĩ thuật cơ khí 

Lò Văn Nguyên 02.9.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Nguyễn Duy 

Chiu 

TH&THCS Nà 

Sáy 
Cà Vũ Nguyên 16.10.2008 8A1 Khá Tốt 

14 

Các giải pháp giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh 

bán trú ở trường THCS 

Rạng Đông. 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Vũ Thị Vân Anh 02.4.2007 9A1 Giỏi Tốt 
Nguyễn Duy 

Thanh 
THCS Rạng Đông 

Thào Thị Dung 08.7.2007 9A2 Giỏi Tốt 

15 

"Bạo hành lạnh" Nhận biết 

và phòng tránh cho học 

sinh trường THCS Thị 

Trấn Tuần Giáo 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Phùng Thị Khánh Huyền 25.02.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Nguyễn Hồng 

Nhung 
THCS Thị trấn 

Nguyễn Thị Thu Thảo 17.3.2007 9A1 Giỏi Tốt 

16 

Nâng cao nhận thức của 

học sinh trường THCS Thị 

Trấn về tác hại của thuốc 

lá điện tử 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Nguyễn Việt Đức 25.10.2007 9A1 Giỏi Tốt 

Mã Trung Hiên THCS Thị trấn 
Nguyễn Bạc Thùy 

Dương 
06.11.2007 9A1 Giỏi Tốt 

17 
Tinh chất chống rụng tóc 

từ dược liệu thiên nhiên 
Hóa Sinh 

Nguyễn Thùy Trang  28.12.2007 8A1 Giỏi Tốt 
Phạm Thị Kim 

Xuyến 
THCS Thị trấn 

Ngô Thanh Hòa 10.01.2008 8A1 Giỏi Tốt 

18 
Máy làm sạch không khí 

dùng cho gia đình. 

Kĩ thuật môi 

trường 

Lò Thị Thu Hương  26.01.2007 9A2 Giỏi Tốt 

Nguyễn Thị 

Nhiên  
THCS Quài Cang 

Lò Văn Kiên   02.01.2008 8A1 Giỏi Tốt 



19 

Thiết bị nhà nông thông 

minh sử dụng năng lượng 

mặt trời. 

Hệ thống nhúng 
Lò Minh Tuấn  23.11.2008 8A1 Khá Tốt 

Doãn Thị Chinh  THCS Quài Cang 

Bạc Thị Thư  12.10.2007 9A1 Giỏi Tốt 

20 

"Học sinh trường THCS 

Quài Cang học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh" 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Lò Thị Quyên  17.01.2008 8A2 Giỏi Tốt 

Trần Thị Hà THCS Quài Cang 

Cà Thị Duyên  24.6.2008 8A1 Giỏi Tốt 

21 Sổ tay Y tế trường học  
Phần mềm hệ 

thống 

Lò Lan Anh 10.3.2007 9A2 Giỏi Tốt 
Vũ Thị Hà Quế THCS Quài Cang 

Lò Thị Nga 9.6.2007 9A1 Giỏi Tốt 

22 

Khôi phục văn hóa truyền 

thống "Tằng cẩu" của phụ 

nữ dân tộc Thái xã Chiềng 

Sinh. 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Quàng Thị Thắm 24.3.2007 9A1 Giỏi Tốt 
Phạm Thị Thu 

Hiền 

THCS Chiềng 

Sinh 
Lường Thị Hà 16.8.2007 9A1 Giỏi Tốt 

23 Bếp đun thông minh Kĩ thuật cơ khí 

Sùng A Sơn 05.03.2007 9A2 Khá Tốt 

Ngô Thế Hùng 
PTDTBT THCS 

Ta Ma 
Vàng Hòa Dương 28.12.2008 8A1 Khá Tốt 

24 

Ảnh hưởng của game 

online đối với học sinh 

trường PTDTBT 

TH&THCS Pú Xi 

Khoa học xã hội 

và hành vi 
Giàng Khải Kiên  26.3.2007 9A2 Giỏi Tốt 

Nguyễn Thị 

Hằng 

PTDTBT THCS 

Pú Xi 

25 

Quảng bá văn hóa ẩm thực 

dân tộc Mông thông qua  

món ăn Bánh dầy của học 

sinh ở trường PTDTBT 

THCS Phình Sáng 

Khoa học xã hội 

và hành vi 

Giàng Sùng Páo 26.01.2007 9A3 Giỏi Tốt 

Sùng A Kỷ 
PTDTBT THCS 

Phình Sáng 
Giàng Thị Dung 20.8.2007 9A2 Khá Tốt 
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